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TRƯỜNG MẦM NON NHI ĐỨC
LỚP: 3C2

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT
Thời gian thực hiện : 6 tuần từ ngày 13/01 đến 28/02/2025)

I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
DỰ 

KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục 
các động tác trong 
bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài 
hát. Bắt đầu và kết 
thúc động tác đúng 
nhịp.

Tập kết hợp 5 
động tác cơ 

bản trong bài 
tập thể dục

+ Bài 6: - Hô 
hấp: Hít vào thở 
ra 
- Tay: Đưa 2 tay 
ra phía trước lên 
cao
- Lưng, bụng: 2 
tay giơ cao quá 
đầu đứng cúi 
đầu về phía 

Khối
Sân 
chơi 
số 1

TDS TDS TDS TDS TDS
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

trước, tay chạm 
đất, quay sang 
trái, sang phải.
- Chân: 2 tay 
chống hông 
khuỵu gối, bước 
lên phía trước, 
bước sang ngang
- Bật: Bật chụm 
tách chân

2
Thực hiện được 
vận động gập, đan 
ngón tay vào nhau

- Biết co duỗi 
các ngón tay, 
đan các ngón 
tay vào nhau

- Co duỗi các 
ngón tay, đan 
các ngón tay vào 
nhau

Lớp Lớp 
học TDS TDS

3
Biết sử dụng bút tô 
vẽ nguệch ngoạc 
một số hình đơn 

Bước đầu biết 
sử dụng bút tô 
vẽ nguệch 

HĐG:  Tập sử 
dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc

HĐG HĐG
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

giản hoặc theo ý 
thích

ngoạc một số 
hình đơn giản 
hoặc theo ý 
thích

 
 HĐ: Đi thay 
đổi hướng theo 
đường zíc zắc Lớp Lớp 

học

 HĐH 

4

Kiểm soát được 
vận động đi, chạy 
liên tục trong 
đường có 3-4 điểm 
zíc zắc không 
chệch ra ngoài 

Đi, chạy thay 
đổi hướng 
theo 3- 4 điểm 
zic zắc

HĐ: Chạy thay 
đổi hướng theo 
đường zíc zắc

HĐH 

5
Ném xa bằng 2 tay 
về phía trước theo 
khả năng

Ném xa bằng 
2 tay 

HĐ: Ném xa 
bằng 2 tay Lớp Lớp 

học  HĐH  
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

HĐ: Chuyền 
bắt bóng 2 bên 
theo hàng dọc 

Lớp Lớp 
học   HĐH

6

Biết phối hợp 
chuyền bắt bóng 2 
bên theo hàng 
ngang nhịp nhàng

Chuyền bắt 
bóng 2 bên 
theo hàng 
ngang nhịp 
nhàng

HĐ: Chuyền 
bắt bóng 2 bên 
theo hàng 
ngang

HĐH  

7 Trẻ bước tự tin, 
không ngã

Bước lên, 
xuống bục an 
taonf

HĐ:  Bước lên 
xuống bục cao 
30cm

HĐNT

8

Bước đầu làm 
quen với các thao 
tác rửa tay bằng xà 
phòng. Biết rửa 
tay với sự giúp đỡ 
của người lớn

Làm quen với 
các thao tác 
rửa tay bằng 
xà phòng. Biết 
rửa tay với sự 
giúp đỡ của 

HĐ:  Rèn kn rửa 
tay đúng cách 
cho trẻ.
 Tập rửa tay 
bằng xà phòng

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN

 
 



5

DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

người lớn

9

Biết chấp nhận và 
thực hiện được 
một số hành vi tốt 
trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

Nhặt lá cây HĐ:  Nhặt lá cây Lớp Lớp 
học  HĐNT   HĐNT

10

Biết tránh và 
không làm một số 
hành động nguy 
hiểm khi được 
nhắc nhở phù hợp 
độ tuổi

Tránh và 
không làm một 
số hành động 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở 
phù hợp độ 
tuổi 

HĐ:  Không 
theo người lạ, Lớp Lớp 

học VS-AN VS-
AN VS-AN

11
Nói đúng tên một 
số thực phẩm quen 
thuộc, sẵn có tại 

Nói tên một số 
thực phẩm 
quen thuộc, 

- HĐ:  Trò 
chuyện về các 
thực phẩm dùng 
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

địa phương sẵn có tại địa 
phương

trong bữa ăn
Tập ăn và gọi 
tên các loại hoa 
quả tráng miệng 
(chuối thanh 
long, cam…)

Lớp Lớp 
học

VS-AN VS-AN VS-AN

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1

Biết đặc điểm cấu 
tạo, nguyên lí 
hoạt động của 
một số đồ dùng, 
đồ chơi

Đặc điểm cấu 
tạo, nguyên lí 
hoạt động của 
một số đồ 
dùng, đồ chơi

- HĐ Steam: 
Cách sử dụng 
súng bắn keo, 
khuôn làm 
bánh….

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐG

Biết đặc điểm, bản 
chất của một số 
nguyên liệu làm 
bánh chưng

Khám phá lựa 
chọn một số 
nguyên liệu 
gói bánh 
chưng

- HĐ: Khám 
phá nguyên liệu 
làm bánh chưng

Lớp Lớp 
học

HĐH
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

HĐ: Nhận biết, 
phân biệt một 
số loại quả Lớp Lớp 

học
 HĐH

13

Biết tên, đặc điểm 
đặc trưng của một 
sô loại cây xanh, 
cây ăn quả, cây 
hoa, cây rau, củ

Đặc điểm nổi 
bật và ích lợi 
của một số 
loại cây, hoa, 
quả quen 
thuộc

HĐ: Nhận biết 
một số loại rau, 
củ

Lớp Lớp 
học

HĐNT HĐH

14
HĐ: Theo dõi sự 
nảy mầm của 
cây từ hạt

HĐNT HĐNT HĐNT

15 HĐ: Thí nghiệm 
cây cần gì để lớn HĐNT HĐNT

16

Biết lợi ích, tác 
hại, cách chăm sóc 
và vảo vệ các loại 
cây, hoa…

Tìm hiểu lợi 
ích, tác hại, 
cách chăm sóc 
và vảo vệ các 
loại cây, 
hoa… HĐ: Bộ sưu tập 

lá cây

Lớp

HĐNT HĐNT HĐNT

17

HĐ Steam:  
HĐ:  Khám phá 
hoa Hoàng anh 
(5E)

Sân 
chơi 
số 4

HĐNT HĐNT
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

HĐ Steam: Sắc 
màu của hoa 
(5E)

Lớp 
học HĐC HĐC

18 HĐ: Nhặt sỏi đá, 
nhổ cỏ..

Lớp

Sân 
chơi 
số 4

HĐNT HĐNT HĐNT

19

Biết đặc điểm, ích 
lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống của 
một số loại cây, 
hoa, quả

Mối liên hệ 
đơn giản giữa, 
cây với môi 
trường sống và 
cách chăm sóc 
bảo vệ

HĐ: Quan sát, 
tìm hiểu về một 
số loại cây, hoa, 
rau: Cây 
phượng, đào 
tiên, xoài, vũ 
sữa, khế, hoa 
hồng, su hào, 
mướp, su su, 
ngải cứu, diếp 
cá…

Lớp

Sân 
chơi 
số 

1,3,4

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

HĐ  Nhận biết, 
hình vuông -  
hình chữ nhật

Lớp Lớp 
học HĐH  HĐC  

20

Nhận biết, gọi tên 
các hình: hình tam 
giác, hình chữ nhật 
và nhận dạng các 
hình đó trong thực 
tế 

Nhận biết, gọi 
tên các hình: 
hình vuông, 
hình chữ nhật 
và nhận dạng 
các hình đó 
trong thực tế

HĐ: Phân biệt 
hình vuông -  
hình chữ nhật

HĐC

21

Kể được tên một 
số lễ hội: Ngày 
khai giảng, tết 
trung thu….qua 
trò chuyện, tranh 
ảnh

Tìm hiểu về 
ngày Tết

HĐ: Trò chuyện, 
xem tranh ảnh 
về ngày Tết 
nguyên đán, 

Lớp Lớp 
học   HĐC 

22

Kể được tên một 
vài danh lam, 
thắng cảnh ở địa 
phương

Danh lam, 
thắng cảnh ở 
địa phương

HĐ: Xem hình 
ảnh, quan sát, 
trò chuyện về 
danh lam thắng 

Lớp Lớp 
học   HĐC HĐC 
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

cảnh
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HĐ: Truyện 
“Thỏ con đón 
Tết”

HĐC   

23

Biết tên truyện, 
nhân vật trong 
truyện và các tình 
huống hay câu 
thoại của nhân vật 
theo trình tự câu 
chuyện

Nghe hiểu nội 
dung truyện 
kể, truyện đọc 
phù hợp với 
độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

HĐH: Truyện 
“Sự tich hoa 
hồng”

Lớp Lớp 
học

HĐH HĐC 

24

Kể lại được những 
sự việc đơn giản 
đã diễn ra của bản 
thân như: thăm 
ông bà, đi chơi, 
xem phim

Kể lại sự việc 
đơn giản 1-2 
tình tiết

HĐ: Kể lại buổi 
đi chợ tết của bé Lớp Lớp 

học   HĐC  HĐC

25 Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 

HĐ: Thơ “Cây 
bắp cải” Lớp Lớp 

học HĐH



11

DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

HĐ: Thơ “Tết 
đang vào nhà” HĐH HĐC

HĐ: Thơ “Cây 
dây leo” HĐC HĐH

dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực 
hiện

HĐ: Thơ “Hoa 
kết trái” HĐH HĐC

26 Biết giữ gìn sách Giữ gìn sách
HĐ: Bé làm 
quen với sách- 
truyện

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC   HĐC

27

Biết cầm sách 
đúng chiều và mở 
sách, xem tranh và 
"đọc" truyện.

Cầm sách 
đúng chiều và 
mở sách, xem 
tranh và "đọc" 
truyện. 

HĐ: Cầm sách 
đúng chiều, mở 
sách, xem tranh 
và "đọc" truyện. 
 

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐG

28
Có khả năng nhận 
biết một số kí hiệu 
thông thường, gần 

Nhận biết một 
số kí hiệu 
thông thường, 

HĐ: Có khả 
năng nhận biết 
một số kí hiệu: 

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

gũi gần gũi WC

29

Kể lại được 
những sự việc 
đơn giản, một số 
hoạt động đã diễn 
ra

Kể lại sự việc 
đơn giản 1-2 
tình tiết vừa 
xảy ra hoặc 
đã xảy ra một 
thời gian mà 
trẻ vẫn nhớ và 
diễn đạt được

HĐ: Bé kể về 
những hoạt 
động trong 
ngày Tết

Lớp Lớp 
học HĐC

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

30

Mạnh dạn tham 
gia vào các hoạt 
động, mạnh dạn 
khi trả lời câu hỏi

Kể về bản thân 
thông qua 
những câu hỏi 
gợi mở của cô

HĐ: Trò chuyện 
về buổi đi chợ 
hoa cùng mẹ….

Lớp Lớp 
học  HĐC    

31
Biết được một vài 
cảnh đẹp, lễ hội 
của quê hương, đất 

Một số cảnh 
đẹp, lễ hội của 
quê hương, đất 

HĐ: Bé vui đón 
Tết Lớp Lớp 

học   HĐC   
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

nước nước

33

Thích quan sát 
cảnh vật thiên 
nhiên và chăm sóc 
cây

Bảo vệ và 
chăm sóc con 
vật, cây cối 
gần gũi

HĐ: Bé yêu cây 
xanh Lớp Sân 

chơi   HĐH

34
Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 
được giao

Thực hiện 
công việc đơn 
giản được giao

Trải nghiệm 
thực tế: Lau 
bàn ghế

Lớp Sân 
chơi HĐC HĐC HĐG HĐC

35
Biết biểu lộ cảm 
xúc vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận

Biểu lộ cảm 
xúc vui, buồn, 
sợ hãi, tức 
giận

HĐ: Cảm xúc 
của bé Lớp Sân 

chơi HĐC HĐC

36

Yêu cầu thực hiện 
được một số quy 
định ở lớp, gia 

Thực hiện 
được một số 
quy định ở 

HĐ: Một số quy 
định của  lớp (để 
đồ dùng đồ chơi 

Lớp Sân 
chơi HĐG HĐG HĐG
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

đình và nơi công 
cộng phù hợp độ 
tuổi

lớp, gia đình 
và nơi công 
cộng phù hợp 
độ tuổi

đúng chỗ, gọn 
gàng ngăn nắp).

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

37

Biết bộc lộ cảm 
xúc (vui sướng, vỗ 
tay) và nói lên cảm 
nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi 
cảm, các bài hát, 
bản nhạc gần gũi 
và ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của các 
sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 

Nghe các bài 
hát, bản nhạc 
(nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

HĐ: Nghe bài 
hát phù hợp với 
độ tuổi và chủ 
đề TV

Lớp Lớp 
học   ĐTT  ĐTT ĐTT  
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

phẩm nghệ thuật

38

Thích nghe các bài 
hát, bản nhạc 
(nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ 
đề, phù hợp với độ 
tuổi

Hát đúng giai 
điệu, lời ca bài 
hát

 HĐ: Bài hát: 
"Quả", "Hoa 
thơm, bướm 
lượn", "Têt Tết 
Têt","Sắp đến 
Tết rồi", "Lý cây 
xanh"..

Lớp Lớp 
học ĐTT  HĐC ĐTT  HĐC ĐTT

39 HĐ: Dạy trẻ 
hát bài : “Quả” Lớp Lớp 

học HĐH

40

Biết hát tự nhiên, 
hát được theo giai 
điệu bài hát quen 
thuộc

HĐ: Dạy trẻ hát 
bài “Sắp đến Tết 
rồi”

Lớp Lớp 
học HĐC

42
HĐ: Dạy vđ 
vtttc bài “Sắp 
đến Tết rồi” 

Lớp Lớp 
học HĐC HĐH    

Có khả năng vận 
động theo nhịp 
điệu bài hát, bản 
nhạc (vỗ tay theo 

Vận động đơn 
giản theo nhịp 
điệu của các 
bài hát, bản HĐ: Dạy vđ Lớp Lớp HĐH
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

43 vttp bài “Màu 
hoa”

học

HĐ: Dạy hát 
bài “Em ra 
vườn rau”

Lớp Lớp 
học

44

phách, nhịp, vận 
động minh họa)

nhạc

HĐ: Dạy vđ 
múa bài “Hoa 
trường em”,

Lớp Lớp 
học HĐH HĐH

45

HĐ: Tô màu, vẽ, 
nặn, xé dán 
tranh rỗng theo 
chủ đề: TV

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

46 HĐ: Tô màu hoa 
đào Lớp Lớp 

học HĐG HĐG

47

Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 
phẩm theo sự gợi ý

Sử dụng các 
nguyên vật 
liệu tạo hình 
để tạo ra sản 
phẩm HĐH: Vẽ cây 

xanh Lớp Lớp 
học HĐH

HĐ: Vẽ hoa Lớp Lớp HĐH
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

học

48

Biết vẽ các nét 
thẳng, xiên, ngang, 
cong để tạo thành 
bức tranh đơn giản

Sử dụng một 
số kỹ năng vẽ 
để in quả và tô 
màu

HĐ: In quả, 
hoa.. Lớp Lớp 

học   HĐG HĐG  HĐG

49

Biết xé theo dải, 
xé vụn và dán 
thành sản phẩm 
đơn giản

Xé theo dải, xé 
vụn và dán 
thành sản 
phẩm đơn giản

HĐ: Dán cây ăn 
quả

Lớp Lớp 
học  HĐG HĐG 

51 HĐH: Nặn củ 
cà rốt Lớp Lớp 

học HĐH HĐG

52

Biết lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất 
nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 1 
khối hoặc 2 khối

Lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất 
nặn để tạo 
thành các sản 
phẩm có 1 
khối, 2 khối

HĐ: Nặn quả 
bé thích Lớp Lớp 

học HĐG HĐH

53 Biết dùng các 
nguyên vật liệu, 

Dùng các 
nguyên vật 

HĐ: Chế tạo 
bánh chưng Lớp Lớp 

học HĐH
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

đồ dùng tái chế để 
tạo ra sản phẩm

liệu: gạo, đỗ, 
thịt, lá dong.. 
tạo thành 
bánh chưng

(EDP)

54

Thích thú, ngắm 
nhìn và biết sử 
dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm 
xúc của mình 
trước vẻ đẹp nổi 
bật (về màu sắc, 
hình dáng, bố 
cục…) của tác 
phẩm tạo hình

Ngắm nhìn và 
biết sử dụng 
các từ gợi cảm 
nói lên cảm 
xúc của mình 
trước vẻ đẹp 
nổi bật (về 
màu sắc, hình 
dáng, bố 
cục…) của tác 
phẩm tạo hình

Trình bày sản 
phẩm của cá 
nhân, nhóm và 
cải tiến nếu 
được làm lại

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC

55 Biết xếp chồng, 
xếp cạnh, xếp cách 

Xếp chồng, 
xếp cạnh, xếp 

Xếp những sản 
phẩm có cấu Lớp Lớp 

học HĐG HĐG
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DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

tạo thành các sản 
phẩm có cấu trúc 
đơn giản

cách tạo thành 
các sản phẩm 
có cấu trúc 
đơn giản

trúc đơn giản 
bông hoa, cây

Tổng số 24 27 27 23 22
Lĩnh vực thể chất 5 6 4 4 4
Lĩnh vực nhận thức 6 5 5 6 5
Lĩnh vực ngôn ngữ 4 5 4 4 3
Lĩnh vực TCKNXH 2 3 2 2 3

Chia theo
lĩnhvực

Lĩnh vực thẩm mỹ 7 8 10 7 7
Đón - trả trẻ 2 2 3 2 1
Thể dục sáng 2 1 2 2 1
Hoạt động góc 5 5 6 5 4
Hoạt động ngoài trời 4 5 5 5 4
Vệ sinh – ăn ngủ 2 1 1 2 2
Hoạt động chiều 5 5 6 4 5

Cộng số nội dung hoạt 
động phân bổ vào 

nhánh chủ đề
Chia theo
hoạt động 

trong chế độ 
sinh hoạt

Tham quan dã ngoại 0 0 0 0 0



20

DỰ 
KIẾN 

TGTV

CHỦ ĐỀ: 
"THẾ GIỚI THỰC VẬT"

(Thực hiện 5 tuần từ ngày 13/01 đến 
28/02/2025)

5 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Nhánh 
5tt Mục tiêu 

chủ đề
Nội dung 

chủ đề
Hoạt động

 chủ đề

Địa 
điểm

tổ 
chức 13/01

-
28/02

Một số 
loại hoa

(13/01
-

17/01)

Dự án 
“Bánh 
chưng”
(20/01

-
24/01)

Một số 
loại quả

(10/02
-

14/02)

Một số 
loại rau, 

củ
(17/02

-
21/02)

Một số 
loại cây

(24/02
-

28/02)

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với 

kế 
hoạch 
chung 

của nhà 
trường
(nếu 
có)

Lễ hội 0 1 0 0 0
Hoạt động học 5 5 5 5      5

Giờ thể chất 1 1 1 1 1
Giờ nhận thức 1 3 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 1 2 1 1 1
Giờ TCKNXH 0 2 0 0 1

Chia cụ thể
hoạt động học

Giờ thẩm mỹ 2 5 2 2 2
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh
 (nếu có)

Nhánh 1:  Một số loại hoa 1 Tuần 1 (từ 13/01 đến 17/01) Cao Việt Hà

Nhánh 2: Dự án “Bánh chưng” 2 Tuần 2 (từ 20/01 đến 24/01) Lê Thu Hà

Nhánh 3:  Một số loại quả 1 Tuần 3 (từ 10/02 đến 14/02) Cao Việt Hà

Nhánh 4: Một số loại rau, củ 1 Tuần 4 (từ 17/02 đến 21/02) Lê Thu Hà

Nhánh 5: Một số loại rau, củ 1 Tuần 5 (từ 24/02 đến 28/02) Cao Việt Hà

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1: “Một số 
loại hoa”

Nhánh 2: Dự án 
“Bánh chưng”

Nhánh 3: “Một số 
loại  quả”

Nhánh 4: “Một số 
rau, củ”

Nhánh “Một số 
loại cây”

Giáo 
viên

Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ tìm hiểu 
về  các loại hoa quả
- Trang trí lớp học 
phù hợp với nhánh: 
“Một số loại hoa”
- Tranh gợi ý nội 
dung về hoa quả xung 
quanh bé
- Sưu tầm tranh ảnh, 

- Tạo môi trường 
hoạt động cho trẻ tìm 
hiểu về ngày Tết
- Trang trí lớp học 
phù hợp với nhánh: 
“Bé vui đón Tết”
- Tranh gợi ý nội 
dung về ngày Tết
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện, thơ, các bài 

Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ tìm 
hiểu về  các loại quả
- Trang trí lớp học 
phù hợp với nhánh: 
“Một số loại  quả”
- Tranh gợi ý nội 
dung về các loại quả 
xung quanh bé
- Sưu tầm tranh ảnh, 

- Trang trí lớp học 
phù hợp với nhánh: 
“Các loại rau, củ”
- Tranh gợi ý nội 
dung về rau, củ xung 
quanh bé
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện, thơ, các bài 
hát có nội dung 
nhánh: “Các loại rau, 

- Tạo môi trường 
hoạt động cho trẻ 
tìm hiểu về cây xanh
- Trang trí lớp học 
phù hợp với nhánh: 
“Cây xanh quanh 
bé”
- Tranh gợi ý nội 
dung bản thân trẻ trẻ
- Sưu tầm tranh 
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truyện, thơ, các bài 
hát có nội dung 
nhánh: Một số loại 
hoa”
 - Chuẩn bị nguyên 
vật liệu ở các góc 
chơi.
- Tranh gợi ý các góc 
chơi
- Một số bản nhạc, 
bài thơ, bài hát về các 
loại hoa quả
- Tuyên truyền nội 
dung học tập của

hát có nội dung 
nhánh“Bé vui đón 
Tết”
- Chuẩn bị nguyên 
vật liệu ở các góc 
chơi.
- Tranh gợi ý các góc 
chơi
- Một số bản nhạc, 
bài thơ, bài hát về 
ngày Tết
- Tuyên truyền nội 
dung học tập của trẻ 
cho 

truyện, thơ, các bài 
hát có nội dung 
nhánh: “Một số loại  
quả”
- Chuẩn bị nguyên 
vật liệu ở các góc 
chơi.
- Tranh gợi ý các 
góc chơi
- Một số bản nhạc, 
bài thơ, bài hát về 
các loại hoa quả
- Tuyên truyền nội 
dung học tập của trẻ 
cho phụ huynh

củ”
- Chuẩn bị nguyên 
vật liệu ở các góc 
chơi.
- Tranh gợi ý các góc 
chơi
- Một số bản nhạc, 
bài thơ, bài hát về các 
loại rau, củ
- Tuyên truyền nội 
dung học tập của trẻ 
cho phụ huynh..

ảnh,truyện,thơ,các 
bài hát có nội dung 
về cây xanh
- Chuẩn bị nguyên 
vật liệu ở các góc 
chơi.
- Tranh gợi ý các 
góc chơi
- Một số bản nhạc, 
bài thơ, bài hát về 
cây xanh 
- Tuyên truyền nội 
dung học tập của trẻ 
cho phụ huynh

Nhà 
trường

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất,  đồ dùng học liệu cần thiết.
- Tạo điều kiện thuận lợi để gv  thực hiện tốt chủ đề.
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ dùng phục vụ cho chủ đề
- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh            của giáo viên.
- Hỗ trợ đồ dùng trang thiết bị        phục vụ cho lớp, cho trẻ,

Phụ 
huynh

- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu, đồ chơi hỗ trợ cho việc học tập và vui chơi của trẻ tại lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, học liệu ….. cho trẻ 
- Phụ huynh cho trẻ đi học đều. Cùng giáo viên cung cấp kiến thức về chủ đề.
- Ủng hộ đồ chơi, nguyên học liệu hỗ trợ cho việc học tập, vui chơi của trẻ tại lớp: 

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến  trường .
- Mang tranh ảnh, bìa lịch, bìa,               hộp,... cho dự án.
- Phụ huynh cùng trẻ tìm hiểu về                           dự án.
- Cho trẻ mang ipad để tìm hiểu về               dự án và dùng để vẽ thiết kế.
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- Chia sẻ thông tin tình hình sức khỏe, tâm lý của trẻ tới giáo viên.

Trẻ

- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Hưởng ứng tham gia các hoạt động cùng cô
- Trẻ cùng cô tạo môi trường phù               hợp với chủ đề.
-  Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.
- Trẻ cùng cô thực hiện dự án.
- Trẻ nhắc bố mẹ cùng trẻ sưu tầm hình ảnh về các loại bánh chưng, các hoạt động trong ngày Tết 
- Trẻ dậy sớm đi học.
- Đầu tóc gọng gàng khi đến lớp.
- Ngồi chăm chú nghe cô giảng bài.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, giúp trẻ cất đồ dùng cá nhân, cô trò chuyện cùng trẻ tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ.
- Nghe nhạc các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề
- Trò chuyện về sức khỏe của bé
- Hướng dẫn trẻ về góc chơi 

2 Thể dục sáng

+ Bài 6: 
- Hô hấp: Hít vào thở ra 
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước lên cao
- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất, quay sang trái, sang 
phải.
- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối, bước lên phía trước, bước sang ngang
- Bật: Bật chụm tách chân

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
1

Ngày 13/01
Lĩnh vực:

PTTC

Ngày 14/01
Lĩnh vực:

PTNT

Ngày 15/01
Lĩnh vực:

PTNN

Ngày 16/01
Lĩnh vực:

PTTM

Ngày 17/01
Lĩnh vực:

PTTM
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chuyền bóng 
hai bên theo 
hàng ngang

- Nhận biết hình 
vuông – Hình 

chữ nhật

- Truyện: “Sự tích 
hoa hồng”

- Vẽ hoa - Dạy VTTP bài: 
“Màu hoa”

Nhánh 
2

Ngày 20/01
Lĩnh vực: 

PTTC
- Ném xa bằng 2 

tay

Ngày 21/01
Lĩnh vực:

PTNT
- Khám phá 

nguyên liệu làm 
bánh chưng” 

(E2,3)

Ngày 22/01
Lĩnh vực: 

PTNN
- Thơ: “Tết đang 

vào nhà”

Ngày 23/01
Lĩnh vực:

PTTM
Gói bánh chưng 

(E4)

Ngày 24/01
Lĩnh vực:

PTTM
- Dạy vỗ tay 

TTTC: “Sắp đến 
Tết rồi”

Nhánh 
3

Ngày 10/02
Lĩnh vực: 

PTTC
Đi thay đổi 
hướng theo 
đường zích 

zắc

Ngày 11/02
Lĩnh vực: 

PTNT
- Nhận biết, 

phân biệt một 
số loại quả

Ngày 12/02
Lĩnh vực: 

PTNN
- Thơ: “Hoa kết 

trái”

Ngày 13/02
Lĩnh vực:
PTTM

- Nặn quả bé thích

Ngày 14/02
Lĩnh vực:

PTTM
- Dạy hát bài: 

“Quả”

Nhánh 
4

Ngày 17/02
Lĩnh vực:

PTTC
- Chuyền bóng 

hai bên theo hàng 
dọc

Ngày 18/02
Lĩnh vực:

PTNT
- Nhận biết, 

phân biệt một số 
loại quả

Ngày 19/02
Lĩnh vực: 

PTNN
- Thơ: “Cây bắp 

cải”

Ngày 20/02
Lĩnh vực:

PTTM
- Nặn củ cả rốt

Ngày 21/02
Lĩnh vực:

PTTM
- Dạy hát bài: “Em 

ra vườn rau”

Nhánh 
5

Ngày 24/02
Lĩnh vực:

PTTC
- Chạy thay đổi 

Ngày 25/02
Lĩnh vực:

PTNN
- Thơ: “Cây dây 

Ngày 26/02
Lĩnh vực: 

PTTM
- Vẽ cây xanh

Ngày 27/02
Lĩnh vực:

PTTM
- Dạy múa: “Hoa 

Ngày 28/02
Lĩnh vực:
PTTC-XH

- Bé yêu cây xanh
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

theo hướng zích 
zắc

leo” trường em”

Nhánh 
1

Ngày 13/01
- Theo dõi sự nảy 
mầm của cây
- TCVĐ: Cây cao 
cỏ thấp
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 14/01
- Bộ sưu tập lá 
cây
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 15/01
- Quan sát: Thí 
nghiệm cây cần gì 
để lớn lên
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 16/01
- Quan sát:  Cây 
phượng
- TCVĐ: Tìm bạn 
thân
- Chơi theo ý thích

Ngày 17/01
- Quan sát:  Bầu 
trời
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi theo ý thích 
Quả

Nhánh 
2

Ngày 20/01
- Quan sát: Thí 
nghiệm cây cần gì 
để lớn lên
 - TCVĐ: Bước 
lên, xuống bục 
cao 30cm
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 21/01
- Quan sát: Một 
số đồ vật, khu 
vực gây nguy 
hiểm 
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 22/01
- Nhặt lá cây
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 23/01
- Quan sát:  Bầu trời
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi theo ý thích 

Ngày 24/01
- Quan sát:  Cây 
đào tiên
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi theo ý thích

4 Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 10/02
- Quan sát cây sả
- TCVĐ: Gà 
trong vườn rau
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 11/02
- Quan sát hoa 
râm bụt
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 12/02
-  Theo dõi sự nảy 
mầm của cây
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 13/02
- Chăm sóc cây
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi theo ý thích

Ngày 14/02
- Bộ sưu tập lá cây
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên 
- Chơi theo ý thích
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
4

Ngày 17/02
- Quan sát:  Bầu 
trời
- TCVĐ: Tìm bạn

- Chơi theo ý 
thích

Ngày 18/02
- Quan sát: 
Vườn rau lớp 
3C2
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 19/02
- Chăm sóc cây
- TCVĐ: Mèo và 
chim sẻ
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 20/02
- Quan sát: Thí 
nghiệm cây cần gì 
để lớn lên
- TCVĐ: Dung dăng 
dung dẻ
- Chơi theo ý thích

Ngày 21/02
- Quan sát:  Cây 
chanh
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi theo ý thích

Nhánh 
5

Ngày 24/02
- Nhặt lá cây
- TCVĐ: Ai chạy 
nhanh hơn
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 25/02
- Quan sát:  Cây 
diếp cá
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 26/02
HĐ Steam: 
Khám phá hoa 
Hoàng anh (5E - 
TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 27/02
- Theo dõi sự nảy 
mầm của cây
- TCVĐ: Ai nhanh 
hơn
- Chơi theo ý thích

Ngày 28/021
- Quan sát:  Cây su 
hào
- TCVĐ: Tìm bạn
- Chơi theo ý thích

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay rửa mặt đúng cách (Rửa tay rửa mặt khi có nhu cầu, khi bẩn...)
- Che miệng khi ho, khi hắt hơi.
- Biết cách ăn uống hợp vệ sinh, ăn đúng cách.
- Ăn được nhiều loại thức ăn, ăn hết xuất, không nói chuyện riêng.
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Thực hành luyện tập: Súc miệng nước muối sau ăn
- Ngủ đủ giấc, kê đủ đệm, gối cho trẻ nằm.
- Đắp chăn ấm cho trẻ
- Trò chuyện về các thực phẩm dùng trong bữa ăn
- Tập ăn và gọi tên các loại hoa quả tráng miệng (chuối, thanh long, cam…)
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1

Ngày 13/01
+ Hát các bài hát, 
bài thơ về chủ đề
+ Trò chuyện, 
xem tranh ảnh về 
các loại hoa
+ Làm quen với 
hình vuông, hình 
chữ nhật

Ngày 14/01
+ Hướng dẫn trò 
chơi: Chồng nụ, 
chồng hoa
+ HĐ STEAM 
sắc màu của 
hoa (5E)+ Chơi 
tự do các góc

Ngày 15/01
+ Bé làm quen 
với sách
+ Vận động theo 
ý thích khi hát / 
nghe các bài hát: 
“Lý cây xanh”, 
+ Lq thơ: “Hoa 
đào”

Ngày 16/01
+ Hoàn thành nốt 
bài tạo hình buổi 
sáng
+ Hướng dẫn trẻ 
chơi tự do ở góc 
chơi
+ Ôn truyện: “Sự 
tích hoa hồng”

Ngày 17/01
+ Trò chuyện về 
ích lợi của một số 
loại hoa với con 
người chúng ta
+ Liên hoan văn 
nghệ thưởng bé 
ngoan

Nhánh 
2

Ngày 20/01
+ Hát các bài hát 
về ngày Tết: 
“Chúc Tết”, “Sắp 
đến Tết rồi”
+ Làm quen với 
nguyên liệu làm 
bánh chưng (E1)

Ngày 21/01
+ Làm quen bài 
thơ: “Tết đang 
vào nhà”
+ Xem hình ảnh, 
quan sát, trò 
chuyện về 1 số 
món ăn ngày Tết

Ngày 22/01
+ Bé làm quen 
với sách
- Kể tên một số 
loại hoa quả trong 
ngày Tết

Ngày 23/01
+ Ôn thơ: “Tết đang 
vào nhà 
+ Thực hành dọn vs 
Lau bàn ghế
+ Kể lại buổi đi chợ 
Tết của bé
+ Trình bày sản 
phẩm của cá nhân, 
nhóm và cải tiến 
nếu được làm lại

Ngày 24/01
+ Ôn lại bài hát: 
“Sắp đến Tết rồi”
+ Liên hoan văn 
nghệ thưởng bé 
ngoan
+ Bé vui đón Tết

6

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

Ngày 10/02
+ Hát các bài hát 
về một số loại 
quả
+ Trò chuyện, 
xem tranh ảnh về 
chủ đề

Ngày 11/02
+ Ôn phân biệt 
hình vuông – 
Hình chữ nhật 
+ HĐ STEAM 
sắc màu của 
hoa (5E)

Ngày 12/02
+ Ôn thơ: “Hoa 
kết trái”
+ Lau dọn đồ 
dung, đồ chơi 
cùng cô

Ngày 13/02
+ Hoàn thành bài 
tạo hình buổi sáng
+ Kể lại buổi đi chợ 
Tết của bé

Ngày 14/02
+ Ôn VTTP: “Màu 
hoa”
+ Liên hoan văn 
nghệ thưởng bé 
ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
4

Ngày 17/02
+ Trò chuyện, 
xem tranh ảnh về 
một số rau, củ
+ Trò chuyện về 
mùa xuân 

Ngày 18/02
+ Bé làm quen 
với sách
+ Chơi tự do các 
góc

Ngày 19/02
+ Kể tên về một 
số loại rau, củ
+ Ôn phận biệt 
hình vuông, hình 
chữ nhật

Ngày 20/02
+ Hướng dẫn trẻ 
chơi trò chơi: “Gà 
trong vườn rau”
+ Hướng dẫn chơi 
tự do ở các góc

Ngày 21/01
+ Hát các bài hát 
về mùa xuân
+ Liên hoan văn 
nghệ thưởng bé 
ngoan.

Nhánh 
5

Ngày 24/02
+ Hát các bài hát 
về các loại cây
+ Trò chuyện, 
xem tranh ảnh về 
các loại rau, củ

Ngày 25/02
+ Ôn tìm hiểu về 
một số loại cây
+ Xem hình ảnh 
về một số loại 
cây

Ngày 26/02
+ Ôn thơ: “Cây 
dây leo”
- Kể tên một số 
loại cây

Ngày 27/02
+ Hoàn thành nốt 
bài tạo hình buổi 
sáng
+ Xem hình ảnh về 
một số danh lam 
thắng cảnh

Ngày 28/02
+ Bé làm quen với 
sách
+ Liên hoan văn 
nghệ thưởng bé 
ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

Tên 
góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị - Hướng dẫn

N1
Một số 

loại 
hoa

N2
Dự án 
bánh 
chưng

N3
Một số 

loại 
quả

N4
Một số 

loại rau, 
củ

N5
Cây 
xanh

1. Góc 
phân 
vai

- Kể được tên một số thức 
ăn cần có trong bữa ăn 
hàng ngày

- Trò chơi: Bán các 
món ăn ngày Tết 

Ảnh gài bảng nội quy                
góc chơi x x x x x
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Tên 
góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị - Hướng dẫn

N1
Một số 

loại 
hoa

N2
Dự án 
bánh 
chưng

N3
Một số 

loại 
quả

N4
Một số 

loại rau, 
củ

N5
Cây 
xanh

* Nấu 
ăn
- Bé tập 
nấu ăn

Trò chơi: Các món ăn 
cổ truyền 

- Bàn ghế, đô chơi 
nấu ăn. 

- Trang phục đầu bếp
Tranh hướng dẫn kĩ 
năng bày bàn tiệc, lô tô 
các loại thực phẩm

* Bán 
hàng
- Bé 
bán 
hàng

Biết lắng nghe và trao 
đổi với người
đối thoại

Bé chơi: Chợ                Hàng 
+  Mời chào khách 
hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.

- Tranh minh hoạ người 
bán hàng, người mua 
hàngf, bảng giá tiền, tên 
các mặt hàng...…
- Các loại con vật,
trứng, rổ rá, lồng gà, 
lồng chim, chuồng chó, 
chuồng mèo, ổ gà…

x x x

2. Góc 
học tập
  *Sách

- Biết cách giở sách, xem 
sách
- Trẻ có hứng thú khi được 
xem các hình ảnh đẹp.
Bắt chước được  giọng nói, 

- Bé chơi Kidmart: 
nhà sách       Bailey  - 
Kể chuyện sáng tạo 
bằng rối dẹt, rối que
- Kể chuyện sa bàn 

- Máy tính, tai nghe có 
cài chương trình  
Kidsmart
 - Tranh truyện do cô 
và trẻ chuẩn bị, rối .

x x x x x
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Tên 
góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị - Hướng dẫn

N1
Một số 

loại 
hoa

N2
Dự án 
bánh 
chưng

N3
Một số 

loại 
quả

N4
Một số 

loại rau, 
củ

N5
Cây 
xanh

điệu bộ của nhân vật trong 
truyện 

- Biết sắp xếp hình ảnh 
các hoạt động trong 
trường và kể theo các 
hình đó.

rối: “Thỏ con đón 
Tết”, “Sự tích hoa 
hồng”
- Đọc thơ theo        tranh 
"Tết đang vào nhà"

- Sa bàn rối, rối que
-  Tranh bài thơ: “Cây 
dây leo”

*Toán 
– KP

KH

- Quan tâm đến số lượng, 
nhận biết chữ số 4, đếm 
trên các đối tượng giống 
nhau, đếm đến 4 và đếm 
theo  khả năng
- Xác định được vị trí đồ 
vật so với bản thân trẻ và 
so với bạn khác (phía 
trước- phía sau, phía trên 
- phía

dưới, phía phải

- Bé chơi Kidmasrt: 
Ngôi nhà toán học 
của Mille

- Chơi cùng sách vải 
“Vui cùng toán học”
Bảng chơi: xâu đúng 
số lượng, gắn đúng
- Bé chơi  Kidmasrt: 
Ngôi nhà không gian  
của Trudy

- Máy tính, tai nghe có 
cài chương trình  
Kidsmart
Sách vải
- Biểu bảng chơi, đồ            

dùng để chơi
Tranh ảnh, rổ  đựng, bút

x x x x x
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Tên 
góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị - Hướng dẫn

N1
Một số 

loại 
hoa

N2
Dự án 
bánh 
chưng

N3
Một số 

loại 
quả

N4
Một số 

loại rau, 
củ

N5
Cây 
xanh

3. Góc 
Xây 
dựng

- Xếp chồng được 8-10 
khối không đổ
- Biết xếp chồng, xếp 
cạnh, xếp cách tạo thành 
các sản phẩm có cấu trúc 
đơn giản
- Có khả năng sử dụng các 
hình hình học để chắp 
ghép.
- Trẻ biết nhập vai chơi, 
thể hiện được ý định của 
mình qua công trình.
- Trẻ biết sử dụng ngôn 
ngữ nhập vai chơi phù 
hợp.
- Biết phối kết hợp, đ.k với 
bạn khi chơi.

 Lấy cất đ.c gọn gàng

- Xây vườn hoa đào, 
xây chợ Tết, vườn 
quả,  ....
- Trang trí nhà cho 
ngày Tết……

- Ngôi nhà, mô hình 
nhà,….
- Tranh gợi ý chủ đề 
chơi….

x x x x x
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Tên 
góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị - Hướng dẫn

N1
Một số 

loại 
hoa

N2
Dự án 
bánh 
chưng

N3
Một số 

loại 
quả

N4
Một số 

loại rau, 
củ

N5
Cây 
xanh

4. Góc
Nghệ 
thuật

* Tạo 
hình

- Biết sử dụng các nguyên 
vật liệu để tạo ra nhiều sản 
phẩm, đặt tên cho sản 
phẩm mình tạo ra.
- Biết cách cầm bút tô 
màu.
- Biết cất dọn đồ dùng, đồ 
chơi

- Cố gắng thực hiện công 
việc đơn giản được giao

+ Tạo hình :
- Tô màu tranh rỗng 
về một số loại rau củ 
quả, cây xanh, ...
- Bé chơi với đất nặn, 
nặn bánh, nặn củ quả, 
nặn theo ý thích, ...
- Tạo ra các sản phẩm 
đơn giản theo ý thích
- Xé dán cây, hoa,…
- Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

- Tranh rỗng, cành, lá, 
hoa khô..
- Các nguyên liệu như 
giấy vụn, vỏ trứng,... x x x x x

* Âm 
nhạc

- Rèn luyện tai nghe âm 
nhạc.

- Hát múa các bài hát 
về chủ đề: “Sắp đến 
tết rồi”, “Mùa xuân 
đến rồi”, 

- Trang phục biểu diễn, 
mũ múa, các dụng cụ 
âm nhạc.

x x x x x

5. Góc
Stea m

Dự án             “Bánh chưng”.
Biết phối hợp và              gắn kết 
các nguyên vật liệu để  tạo 

E1: Thu hút trẻ
- Trò chuyện về 
phong tục tập quán 

Hình ảnh, video về 
một số loại bánh 
chưng 

x
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Tên 
góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị - Hướng dẫn

N1
Một số 

loại 
hoa

N2
Dự án 
bánh 
chưng

N3
Một số 

loại 
quả

N4
Một số 

loại rau, 
củ

N5
Cây 
xanh

ra sản  phẩm (STEAM)
+ S (Science- Khoa học): 
Biết các thuộc tính của 
bánh chưng và các 
nguyên liệu tạo thành 
bánh chưng.
+ T Technology- Công 
nghệ):
Khuôn bánh, dây, dụng 
cụ đong gạo...
+ E (Engineering
- Chế tạo): Thiết kế được 
quy trình  làm bánh cách 
chắp ghép, sử dụng các 
loại dây buộc và lá gói cố 
định tạo thành bánh chưng

và món ăn truyền 
thống của dân tộc 
trong ngày Tết
E2,3: Khám phá, 
giải thích
- Trẻ quan sát một 

số mãu bánh 
chưng.

- Trẻ khám phá các 
nguyên liệu làm 
bánh chưng

- Trẻ đưa ra các đặc 
điểm đặc trưng 
của bánh chưng.

E4: Thực hiện
- Trẻ lên ý tưởng về 

quy trình làm        bánh.
Trẻ vẽ bản thiết kế.
- Chuẩn bị nguyên 

- Nguyên vật liệu 
cho trẻ khám phá: 
một số loại lá, gạo, 
thịt và dây buộc…
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Tên 
góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị - Hướng dẫn

N1
Một số 

loại 
hoa

N2
Dự án 
bánh 
chưng

N3
Một số 

loại 
quả

N4
Một số 

loại rau, 
củ

N5
Cây 
xanh

vật liệu: khuôn, lá 
dong, gạo, thịt…

- Trẻ thực thực 
hiện theo bản 
thiết kế.

- Trưng bày sản phẩm, 
thuyết trình  về sản 
phẩm

                                                                                                                                    
                                                                                                       Kiến An, ngày 05  tháng 01  năm 2025

PHÊ DUYỆT  CỦA TỔ TRƯỞNG

Cao Thị Việt Hà

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

Lê Thị Thu Hà
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     PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Dơn
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